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Kết quả giám sát bước đầu tình hình thực hiện chính sách, pháp luật

về phát triển thủy điện


Kính gửi: Các vị Đại biểu Quốc hội

Thực hiện nhiệm vụ giám sát tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển thủy điện (TĐ) theo Nghị quyết số 40/2012/QH13(
); theo sự phân công của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường (KH,CN&MT) đã đề nghị các bộ, ngành, các cơ quan hữu quan và Ủy ban nhân dân (UBND) một số tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương(
) báo cáo kết quả bước đầu việc rà soát tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển TĐ. Tính đến ngày 24/5/2013 Ủy ban đã nhận được 36 báo cáo của các cơ quan và địa phương (Phụ lục I).

Ủy ban KH,CN&MT đã tổ chức các đợt giám sát tại một số công trình, dự án TĐ(
) tại các tỉnh Tuyên Quang, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Đồng Nai…; làm việc với Ban Quản lý nhà máy TĐ, cơ quan lập dự án, lãnh đạo UBND, Đoàn Đại biểu Quốc hội của các địa phương có liên quan; tổ chức một số hội thảo, tọa đàm với các chuyên gia, đại diện cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực này. 

Ngày 22/5/2013, Ủy ban KH,CN&MT đã tổ chức Phiên họp Thường trực Ủy ban mở rộng cho ý kiến về Báo cáo này. Tham dự Phiên họp có đại diện Thường trực Hội đồng dân tộc của Quốc hội và lãnh đạo các bộ Công Thương, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Sau đây, Ủy ban KH,CN&MT xin báo cáo Quốc hội kết quả giám sát bước đầu tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển TĐ như sau:

MỞ ĐẦU

Trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá (CNH, HĐH) đất nước, hệ thống điện đóng một vai trò không thể thiếu được. Trên thế giới, thủy điện chiếm tới 20% tổng sản lượng điện; Na Uy gần như toàn bộ sản lượng điện từ thủy điện, Iceland thủy điện chiếm tới 83% nhu cầu, Áo chiếm tới 67% số điện quốc gia. Ở nước ta, theo thống kê năm 2012, hệ thống các nhà máy TĐ đã đóng góp cho hệ thống điện 48,26% công suất và 43,9% điện lượng. Như vậy, TĐ có vai trò quan trọng, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng cho đất nước.

1. Với hơn 3450 hệ thống sông, suối lớn nhỏ có dòng chảy liên tục hơn 10km, tiềm năng TĐ Việt Nam về lý thuyết khá lớn với tổng công suất khoảng 35.000 MW, trong đó miền Bắc chiếm khoảng 60%, miền Trung chiếm khoảng 27% và miền Nam chiếm khoảng 13%. Tuy nhiên, nếu tính toán về mức độ khả thi, thì chỉ có thể khai thác được khoảng 26.000 MW (khoảng 100 tỷ kWh/năm)(
). Đến nay, tổng công suất lắp máy của tất cả các nhà máy TĐ đã vận hành khai thác đạt 13.694 MW. Đây là nguồn năng lượng tái tạo quý giá của quốc gia cần được khai thác hợp lý.

Nhà máy TĐ Sơn La với công suất 2.400 MW lớn nhất của nước ta đã hoàn thành xây dựng trước thời hạn 03 năm so với yêu cầu của Quốc hội, nâng cao hiệu quả đầu tư, kịp thời bổ sung hơn 8% điện lượng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

2. Hằng năm, các nhà máy TĐ đang vận hành đã đóng góp cho ngân sách nhà nước khoảng 6.500 tỷ đồng(
) thông qua thuế VAT, thuế tài nguyên nước, phí dịch vụ môi trường rừng... Việc hình thành các nhà máy TĐ tại các tỉnh cũng đã góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế của địa phương theo hướng tăng tỷ trọng sản xuất công nghiệp.
3. Không chỉ đem lại ích lợi to lớn trong sản xuất điện, các hồ chứa thủy điện có dung tích phòng lũ thường xuyên khoảng 9,35 tỷ m3(
), cùng với các hồ chứa thủy điện khác tích nước trong mùa lũ, đã góp phần đáng kể trong việc chủ động cắt, giảm lũ để bảo vệ và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực hạ du. 

4. Cùng với việc tham gia phòng chống lũ về mùa mưa, các hồ chứa thủy điện vận hành(
) đã tích cực, chủ động điều tiết bổ sung lưu lượng, góp phần đáng kể trong việc cấp nước phục vụ sinh hoạt, sản xuất và bảo vệ môi trường (BVMT) cho hạ du. 

Hồ chứa nhà máy TĐ Sơn La đã góp phần quan trọng trong việc chủ động phòng chống lũ và cấp nước cho đồng bằng sông Hồng và thủ đô Hà Nội. 

Từ năm 2006 đến nay, hàng năm các hồ chứa Hòa Bình, Thác Bà, Tuyên Quang và Sơn La đã phối hợp vận hành xả nước với tổng dung tích từ 3-5 tỷ m3 cho sản xuất nông nghiệp vụ Đông Xuân của đồng bằng Bắc Bộ. 

Hồ chứa thủy điện - thủy lợi Quảng Trị, Đa Nhim, Đại Ninh đã bổ sung nước tưới, góp phần tăng năng suất cây trồng, phát triển sản xuất nông nghiệp cho nhiều khu vực... 

Trong mùa lũ năm 2012 và mùa kiệt năm 2013 - hiện tượng khô hạn lịch sử trong vòng gần 40 năm - lượng nước về các hồ chứa thủy điện thấp hơn nhiều so với cùng kỳ năm trước, nhất là tại các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên. Mực nước và lưu lượng trên các sông suối thiếu hụt so với trung bình nhiều năm từ 20-60%, nhiều suối nhỏ bị cạn kiệt, mực nước các hồ chứa thấp hơn so với bình thường từ 1-2 m. Hiện tượng thiếu nước, hạn hán và xâm nhập mặn đã ảnh hưởng lớn đến sản xuất cuối vụ Đông Xuân năm 2012-2013, đầu vụ Hè Thu năm 2013 và nhu cầu nước sinh hoạt của nhân dân ở nhiều địa phương. Trước khó khăn này, các hồ chứa thủy điện đã góp phần đáng kể đáp ứng nhu cầu nước cho sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp và bảo vệ môi trường.

5. Quá trình đầu tư xây dựng, vận hành khai thác các dự án TĐ đã tạo hàng nghìn việc làm cho các lực lượng lao động, chuyên gia trong cả nước từ giai đoạn khảo sát, thiết kế, chế tạo, thi công xây dựng, giám sát, quản lý dự án đến vận hành khai thác. Song song với quá trình xây dựng các nhà máy TĐ, cơ sở hạ tầng trong khu vực dự án, đặc biệt là tại các khu tái định cư, cũng được đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cho các địa phương có dự án.

Tuy thủy điện có vai trò quan trọng và tích cực nhưng cũng có một số mặt hạn chế, rất cần được quan tâm như:

1. Việc bảo đảm an toàn cho công trình, vùng lòng hồ (động đất kích thích, hiện tượng trượt lở đất đá, ảnh hưởng đến di tích lịch sử, văn hóa...) và vùng hạ du; 

2. Bảo đảm hiệu quả tổng hợp (phát điện, điều tiết nước, phát triển du lịch, nuôi trồng thủy sản bảo đảm đảm hài hoà lợi ích giữa các bên...); 

3. Bảo vệ tài nguyên, môi trường sinh thái, bảo đảm phát triển bền vững, đa dạng sinh học và dựa trên cơ sở sử dụng hợp lý, có hiệu quả nguồn tài nguyên nước, không gây tác động xấu đến môi trường-xã hội; 

4. Mất rừng đẫn đến xói mòn đất, hạ thấp nước ngầm, tăng cường lũ, giảm độ phì nhiêu hạ lưu do mất phù sa...

5. Nhiệm vụ hỗ trợ, bồi thường, di dân tái định cư, thực hiện đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật...

Theo yêu cầu của đợt giám sát, Báo cáo này được thể hiện ở 03 phần chính sau:

Phần 1: Sơ lược việc ban hành chính sách, pháp luật về phát triển thuỷ điện (từ trang 04 đến trang 07);

Phần 2: Tình hình phát triển thuỷ điện ở Việt Nam (từ trang 08 đến trang 22);

Phần 3: Một số đề xuất và kiến nghị (từ trang 23 đến trang 26).

Sau đây, xin báo cáo kết quả giám sát bước đầu tới các vị Đại biểu Quốc hội với các nội dung cụ thể như sau: 
Phần 1

SƠ LƯỢC ViỆc ban hành chính sách, pháp luẬt 
VỀ PHÁT TRIỂN THUỶ ĐIỆN

I. MỘt sỐ kẾt quẢ đẠt đưỢc

1. Một số kết quả đạt được

Đảng, Nhà nước ta rất quan tâm phát triển năng lượng nói chung, trong đó có phát triển TĐ nói riêng. Vì thế, trong thời gian qua, nhiều chủ trương, chính sách, pháp luật đã được ban hành. Hệ thống các văn bản này là cơ sở quan trọng để thực hiện nhiệm vụ bảo đảm cung cấp điện cho sản xuất và sinh hoạt, phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH đất nước. Cụ thể:

- Bộ Chính trị khóa IX đã thông báo Kết luận số 26-KL/TW ngày 24/10/2003 về Chiến lược và quy hoạch phát triển ngành điện lực Việt Nam xác định: “Phát triển điện phải đi trước một bước đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế, đáp ứng nhu cầu điện cho sinh hoạt của nhân dân và cho an ninh, quốc phòng. Đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia”.

- Từ năm 2003 đến nay, Quốc hội đã ban hành, sửa đổi, bổ sung nhiều văn bản quy phạm pháp luật trong đó có các quy định điều chỉnh hoạt động đầu tư, xây dựng, quy hoạch phát triển TĐ như Luật Đầu tư, Luật Xây dựng, Luật Điện lực, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Tài nguyên nước, Luật Bảo vệ và phát triển rừng, Luật Đất đai...

- Chiến lược phát triển KT-XH giai đoạn 2011- 2020 đã xác định “Khai thác hiệu quả tiềm năng đất đai, thủy điện và khoáng sản; xây dựng hồ chứa nước, phát triển thủy lợi nhỏ kết hợp thủy điện và ngăn lũ”. 

- Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 110/2007/QĐ-TTg ngày 18/7/2007 phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2006 - 2015 có xét đến năm 2025 (Quy hoạch điện 6) và Quyết định số 1208/QĐ-TTg ngày 21/7/20011 phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011 - 2020 có xét đến năm 2030 (Quy hoạch điện 7)... Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ/ngành cũng đã ban hành hàng hàng loạt văn bản khác như Nghị định, Quyết định, Thông tư... hướng dẫn thực hiện chính sách, pháp luật có liên quan đến phát triển TĐ. 

- Ngày 27/12/2007, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1855/QĐ-TTg,  phê duyệt "Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025", trong đó có nhiệm vụ “Đảm bảo cung cấp đầy đủ điện cho phát triển KT-XH của đất nước. Ưu tiên xây dựng các nhà máy thủy điện một cách hợp lý”. 

- Tại Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã thông qua Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 16/01/2012 về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ có định hướng phát triển hạ tầng cung cấp điện “Thực hiện đúng tiến độ các nhà máy điện theo Quy hoạch điện 7, ưu tiên các nhà máy có công suất từ 1.000 MW trở lên”, “nghiên cứu đưa nhà máy thuỷ điện tích năng vào vận hành phù hợp với sự phát triển của hệ thống điện”.

Trên cơ sở các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, Hội đồng nhân dân, UBND các tỉnh, thành phố có tiềm năng TĐ đã ban hành các Nghị quyết, Quyết định liên quan đến phát triển TĐ tại địa phương của mình. 
Danh sách một số văn bản chính sách pháp luật có liên quan đến phát triển thủy điện do Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ ngành ban hành được thể hiện tại Phụ lục II.

2. Một số nguyên nhân của kết quả đạt được

Một số kết quả đạt được nêu trên có thể xuất phát từ một số nguyên nhân sau:

1) Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) được ban hành tương đối đầy đủ, đã thể chế hóa đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng về phát triển năng lượng; tạo cơ sở pháp lý cho việc đầu tư, xây dựng, vận hành các công trình TĐ.

2) Phát triển TĐ được điều chỉnh bởi nhiều VBQPPL thuộc nhiều ngành, lĩnh vực khác nhau (như điện lực, kinh tế, tài chính, doanh nghiệp, tài nguyên đất, tài nguyên nước, thủy lợi, khoa học và công nghệ (KH&CN), đầu tư, đấu thầu, xây dựng, BVMT, bảo vệ và phát triển rừng, giao thông, văn hóa-xã hội, an ninh-quốc phòng...).

3) Hệ thống VBQPPL được ban hành đã điều chỉnh toàn diện các hoạt động có liên quan đến phát triển TĐ như quy hoạch; đầu tư; xây dựng; vận hành công trình TĐ đáp ứng mục tiêu tổng hợp bao gồm sản xuất điện, tham gia phòng chống, cắt giảm lũ, chống hạn, điều tiết nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt; an toàn đập, hồ chứa; BVMT; bồi thường, hỗ trợ, di dân, tái định cư; trồng rừng thay thế.  

4) Cơ chế phân công, phân cấp đối với các bộ, ngành, địa phương đã được thực hiện khá tốt làm góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả, hiệu lực thực thi VBQPPL có liên quan đến phát triển TĐ như quy hoạch, thẩm định, cấp phép, xây dựng quy trình vận hành, kiểm định, kiểm tra, giám sát... 

II. MỘt sỐ khó khăn, hẠn chẾ

Bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, việc ban hành chính sách, pháp luật liên quan đến đầu tư, xây dựng, quy hoạch phát triển TĐ cũng gặp một số khó khăn, hạn chế sau đây:

1. Một số khó khăn và hạn chế 

1.1. Một số văn bản hướng dẫn trùng lắp, quy định nhiều cơ quan chức năng cùng tham gia quản lý

Phát triển TĐ chịu sự điều chỉnh của rất nhiều VBQPPL trong nhiều lĩnh vực khác nhau liên quan như: đất đai, đầu tư, xây dựng, doanh nghiệp, giá, điện lực, tài nguyên nước, thủy lợi, bảo vệ và phát triển rừng, BVMT, đa dạng sinh học, di sản văn hóa... gây khó khăn trong quá trình thực hiện, cụ thể như: 
- Quản lý an toàn đập có các Bộ: Công Thương, NN&PTNT và UBND cấp tỉnh cùng tham gia quản lý. Thông tư số 34/2010/TT-BCT ngày 07/10/2010 của Bộ Công Thương “quy định về quản lý an toàn đập của công trình thủy điện” và Thông tư số 33/2008/TT-BNN ngày 04/02/2008 của Bộ NN&PTNT “hướng dẫn thực hiện một số điều thuộc Nghị định số 72/2007/NĐ-CP ngày 07/5/2007 của Chính phủ về quản lý an toàn đập” cùng hướng dẫn Nghị định số 72/2007/NĐ-CP ngày 07/5/2007 của Chính phủ, trong đó Thông tư số 33/2008/TT-BNN quy định về quản lý an toàn đập nói chung. Các văn bản này đều có các quy định về đăng ký an toàn đập, báo cáo hiện trạng an toàn đập, kiểm định an toàn đập, phương án phòng chống lũ lụt cho vùng hạ du... Việc chủ đầu tư gửi báo cáo hiện trạng an toàn đập đều được quy định ở các văn bản này. 
- Đối với quản lý tài nguyên nước sử dụng cho Dự án TĐ có các Bộ: Công Thương, TN&MT và UBND cấp tỉnh cùng tham gia quản lý.
1.2. Một số văn bản ban hành chưa kịp thời(
), đồng bộ 
- Mặc dù Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia đã được ban hành nhưng việc thực hiện các quy hoạch phân ngành chưa thực sự đồng bộ và thống nhất cao. 

- Nhiệm vụ trồng rừng thay thế là bắt buộc đối với các chủ đầu tư dự án TĐ. Tuy nhiên, thực hiện nhiệm vụ này còn gặp khó khăn trong thời gian dài đối với hầu hết các dự án TĐ do chưa có hướng dẫn kịp thời, cụ thể(
). 

- Các quy trình vận hành liên hồ chứa đã phê duyệt mới chỉ quy định vận hành trong mùa lũ (vẫn còn 41 hồ chứa lớn của 6/11 lưu vực sông chưa có quy trình này, dự kiến đến năm 2015 mới hoàn thành); các quy trình vận hành liên hồ chứa trong mùa kiệt hiện đang xây dựng. Các quy trình vận hành liên hồ chứa, đơn hồ chứa để nâng cao hiệu quả cắt giảm lũ cho hạ du, BVMT, đáp ứng nhu cầu nước cho sản xuất, sinh hoạt, an toàn hồ, đập cần được sớm ban hành.

- Quy định về bảo đảm dòng chảy tối thiểu sau hồ chứa chưa cụ thể và chưa duy trì thực hiện thường xuyên.

- Các văn bản hướng dẫn kỹ thuật, tiêu chuẩn, quy chuẩn của nước ngoài chậm được biên soạn lại cho phù hợp điều kiện cụ thể của Việt Nam (như công nghệ bê tông đầm lăn, bê tông bản mặt, kháng chấn động đất...) có thể ảnh hưởng bất lợi đến chất lượng và an toàn của công trình. 

1.3. Một số chính sách phải sớm thay đổi, thiếu cụ thể

- Hiện nay, công tác bồi thường, hỗ trợ, di dân, tái định cư của các dự án TĐ thực hiện theo quy định tại nhiều văn bản hướng dẫn khác nhau với các thời hiệu áp dụng khác nhau(
). Các quy định có liên quan thường xuyên được điều chỉnh, bổ sung theo hướng tăng quyền lợi cho các đối tượng bị ảnh hưởng. Trong khi đó, nhiều dự án TĐ lớn lại phải thực hiện trong nhiều năm. Hệ quả là chủ đầu tư dự án TĐ bị động, tiến độ triển khai dự án bị chậm, hiệu quả đầu tư ảnh hưởng, phát sinh khiếu nại của người dân.  

- Quy định về bồi thường, hỗ trợ, di dân, tái định cư (BT, HT, DD, TĐC) các dự án thủy lợi, TĐ hiện chưa quy định cụ thể, đầy đủ về đối tượng áp dụng, phạm vi đền bù (khu vực ven hồ, sau bờ hồ, trên cốt ngập), khoảng cách, nguồn gốc đất, xử lý các trường hợp chuyển tiếp... gây khó khăn, trở ngại, ảnh hưởng tiến độ triển khai của dự án TĐ(
). 
- Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC) có vai trò quan trọng đối với yêu cầu BVMT trong quy hoạch phát triển TĐ, đặc biệt quy hoạch phát triển TĐ trên toàn bộ lưu vực sông. Tuy nhiên, Luật BVMT 1993 chưa nêu rõ yêu cầu bắt buộc tích hợp ĐMC vào quy hoạch phát triển TĐ. 

1.4. Nhiều quy định có nội dung khó khả thi

Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt được cấp sau giai đoạn lập dự án đầu tư. Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) được phê duyệt trong giai đoạn lập dự án đầu tư. Do đó, việc xả nước duy trì dòng chảy tối thiểu là khó khả thi nếu công trình đã xây dựng xong, không thể bố trí bổ sung kết cấu hạ tầng có chức năng xả nước. 

2. Một số nguyên nhân của khó khăn và hạn chế

Trên cơ sở phân tích của những khó khăn, hạn chế trong việc ban hành chính sách, pháp luật liên quan đến đầu tư, xây dựng, quy hoạch phát triển TĐ trong thời gian qua, có thể xuất phát từ một số nguyên nhân như:

1) Tính kịp thời, đồng bộ và thống nhất của hệ thống VBQPPL liên quan đến phát triển TĐ còn hạn chế.

2) Hoạt động của các cơ quan tham mưu, quản lý, đặc biệt ở các địa phương có lúc còn hạn chế, chưa theo kịp được tốc độ phát triển rất nhanh của ngành điện trong thời gian qua.

3) Một số chủ đầu tư chưa quán triệt đầy đủ, thường xuyên yêu cầu phát triển TĐ phải bảo đảm hài hòa các mục tiêu kinh tế, xã hội và BVMT.

4) Nhiệm vụ rà soát các VBQPPL chưa được các cơ quan chức năng quan tâm thường xuyên. 

Mặc dù còn có những khó khăn, hạn chế, chủ yếu là tính kịp thời, thống nhất và đồng bộ nhưng hệ thống VBQPPL liên quan đến phát triển TĐ đã được ban hành là cơ sở pháp lý quan trọng cho việc đầu tư, xây dựng, vận hành các công trình TĐ, bảo đảm an ninh năng lượng, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp CNH, HĐH đất nước.

Phần 2 

TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN THỦY ĐIỆN Ở VIỆT NAM

I. MỘt sỐ kẾt quẢ đẠt đưỢc

Căn cứ báo cáo của các bộ, ngành, cơ quan có liên quan, UBND các địa phương, kết quả thực hiện việc rà soát về đầu tư, xây dựng và quy hoạch phát triển TĐ như sau:

1. Về quy hoạch và kết quả rà soát tổng thể quy hoạch phát triển thủy điện 

1.1. Thủy điện nước ta được quy hoạch phát triển cơ bản đáp ứng yêu cầu

Theo Báo cáo số 356/BC-BCT ngày 08/5/2013 của Bộ Công Thương, cho đến nay, các quy hoạch phát triển TĐ trên cả nước đã được lập và được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương và UBND các tỉnh phê duyệt theo thẩm quyền, làm căn cứ cho triển khai xây dựng các dự án đầu tư. Theo đó, trên cả nước có 1.237 dự án với tổng công suất lắp máy Nlm = 25.968 MW với tổng dung tích phòng lũ Wpl = 10,51 tỷ m3 đã được quy hoạch.

a) Đối với quy hoạch bậc thang thủy điện (chủ yếu các dự án có công suất lắp máy lớn hơn 30 MW): 

- Quy hoạch các dự án TĐ có công suất lắp máy vừa và lớn được xây dựng và phê duyệt trong quy hoạch bậc thang TĐ cho từng lưu vực sông riêng biệt. Danh mục, quy mô, thời điểm đưa vào vận hành các dự án này cũng được thể hiện trong Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia các giai đoạn (thường gọi là Quy hoạch điện) do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Quá trình lập, thẩm định quy hoạch được tổ chức đúng quy trình, thủ tục, có sự tham gia của cơ quan tư vấn thẩm tra, góp ý của các bộ, ngành và địa phương. 

- Ngoài nhiệm vụ sản xuất điện, các dự án này đã kết hợp nhiệm vụ điều tiết bổ sung lưu lượng về mùa kiệt và cắt giảm lũ cho hạ du, đồng thời kết hợp khai thác TĐ tại một số hồ thủy lợi đã và đang quy hoạch. 

Đến nay, đã phê duyệt quy hoạch tổng số 129 dự án TĐ có tổng công suất lắp máy Nlm = 19.195 MW và tổng dung tích phòng lũ Wpl = 10 tỷ m3. Nhìn chung chất lượng của các quy hoạch này đáp ứng yêu cầu; hầu hết các dự án đã vận hành và đang được đầu tư xây dựng, góp phần đáng kể trong việc cung cấp điện, điều tiết bổ sung lưu lượng về mùa khô, cắt giảm lũ vào mùa mưa.

b) Đối với quy hoạch thủy điện nhỏ (công suất lắp máy nhỏ hơn 30 MW):

Trước khi có Thông tư số 43/2012/TT-BCT ngày 27/12/2012 của Bộ Công Thương về quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng dự án TĐ và vận hành khai thác công trình TĐ thì quy hoạch phát triển TĐ nhỏ bao gồm: 

(1) Quy hoạch phát triển TĐ nhỏ toàn quốc do Bộ Công Thương tổ chức lập và phê duyệt; 

(2) Quy hoạch phát triển TĐ nhỏ của các tỉnh do UBND các tỉnh tổ chức lập và phê duyệt sau khi có ý kiến chấp thuận của Bộ Công Thương. 

Tổng số dự án TĐ nhỏ nằm trong quy hoạch đã được phê duyệt là 1.108 dự án với tổng công suất lắp máy Nlm = 6.773 MW (khoảng 26% tổng công suất lắp máy của tất cả các các dự án TĐ trong quy hoạch), với tổng dung tích phòng lũ Wpl = 0,51 tỷ m3 (khoảng 5% tổng dung tích phòng lũ của tất cả các dự án TĐ trong quy hoạch).

1.2. Việc rà soát quy hoạch phát triển TĐ đã đưa lại những kết quả nhất định

a) Bộ Công Thương đã thống nhất với các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương loại khỏi quy hoạch 338 dự án (1.089 MW) và không tiếp tục xem xét đưa vào quy hoạch 169 vị trí tiềm năng TĐ (362,5 MW) có hiệu quả kinh tế thấp, tiềm ẩn khả năng tác động tiêu cực đến môi trường - xã hội, ảnh hưởng đến quy hoạch/dự án ưu tiên khác, nhà đầu tư trả lại dự án do không khả thi hoặc dự án không có nhà đầu tư quan tâm. Như vậy, cho tới nay số dự án TĐ nằm trong các quy hoạch trên cả nước chỉ còn lại 899 dự án, trong đó có: 260 dự án đã vận hành khai thác; 211 dự án đang thi công xây dựng, dự kiến đưa vào vận hành khai thác từ nay đến năm 2017; 266 dự án đang nghiên cứu đầu tư để xem xét cho phép khởi công xây dựng trong thời gian tới; 162 dự án chưa có chủ trương đầu tư do còn vướng mắc cần tiếp tục xem xét liên quan đến tác động môi trường-xã hội hoặc chưa có nhà đầu tư đăng ký thực hiện.

b) Đối với các dự án đang nghiên cứu đầu tư, chưa khởi công hoặc mới triển khai xây dựng ở giai đoạn đầu, Bộ Công Thương đã thống nhất với các địa phương có dự án, tiếp tục rà soát để xem xét, quyết định việc loại khỏi quy hoạch đối với các dự án và vị trí tiềm năng, tạm dừng dự án, điều chỉnh hợp lý sơ đồ, quy mô khai thác trên cơ sở đánh giá kỹ hiệu quả đầu tư, các tác động môi trường-xã hội, sự phù hợp với quy hoạch phát triển KT-XH của địa phương và khu vực đối với từng dự án.

2. Về quy trình vận hành hồ chứa, liên hồ chứa, cấp phép khai thác, sử dụng nước 

Theo quy định của Luật Tài nguyên nước, việc khai thác, sử dụng nguồn nước cho TĐ phải bảo đảm yêu cầu sử dụng tổng hợp, đa mục tiêu, trừ trường hợp khai thác, sử dụng nước với quy mô nhỏ; tuân theo quy trình vận hành hồ chứa, liên hồ chứa do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, nhằm phòng chống lũ lụt, hạn hán, thiếu nước nhân tạo; thực hiện kế hoạch điều tiết nước, kế hoạch, phương án điều hòa, phân phối nguồn nước; quan trắc khí tượng, thủy văn và tính toán, dự báo lượng nước đến hồ phục vụ vận hành hồ chứa.

2.1. Quy trình vận hành hồ chứa, liên hồ chứa đã được thiết lập(
)
a) Theo Quyết định số 1879/QĐ-TTg, cả nước có 61 hồ chứa TĐ, thủy lợi trên 11 lưu vực sông hay xảy ra lũ, lụt, cần phải xây dựng quy trình vận hành liên hồ chứa. Cho đến nay, 5 quy trình vận hành liên hồ chứa trong mùa lũ của 20 hồ chứa trên 5 lưu vực sông đã được ban hành(
). 
b) Việc vận hành liên hồ chứa trong mùa lũ phải thực hiện theo nguyên tắc và thứ tự ưu tiên như sau: 

(1) Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình TĐ; 

(2) Góp phần giảm lũ cho hạ du, không gây biến đổi dòng chảy đột ngột; 

(3) Đảm bảo hiệu quả phát điện. 

c) Theo Báo cáo của Bộ Công Thương (Báo cáo số 10635/BCT-KH ngày 05/11/2012) các nhà máy TĐ về cơ bản đã thực hiện tốt việc vận hành phát điện và điều tiết nước cho hạ du đảm bảo tuân thủ quy trình, quy định hiện hành về vận hành hồ chứa trong mùa lũ. Trong các tháng mùa kiệt năm 2013, để đáp ứng nhu cầu cấp thiết về cấp nước cho hạ du các địa phương, Bộ Công Thương đã gửi văn bản yêu cầu các Nhà máy thuỷ điện (có hồ chứa từ 1.000.000 m3 trở lên) phối hợp với UBND tỉnh và các ban ngành của tỉnh để lập và thực hiện Kế hoạch điều tiết nước hồ chứa TĐ trong đó có yêu cầu cấp nước hạ du cho từng tháng trong năm. Nhìn chung, các nhà máy TĐ đã thực hiện nghiêm túc yêu cầu này.

d) Từ năm 2009 đến nay, Bộ TN&MT đã phối hợp với các bộ, ngành có liên quan tiến hành kiểm tra việc chấp hành việc thực hiện quy trình vận hành hồ chứa, liên hồ chứa trên phạm vi cả nước. 

đ) UBND cấp tỉnh cũng đã tổ chức kiểm tra, đánh giá việc thực hiện quy trình vận hành các hồ chứa đã được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, bảo đảm phục vụ sản xuất, sinh hoạt và chống hạn cho hạ du.

2.2. Việc khai thác, sử dụng nước cho các dự án TĐ phần lớn đã được cấp phép

Cho đến nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã cấp 131 giấy phép khai thác, sử dụng nước cho dự án TĐ, đa số là các công trình đang xây dựng và sắp vận hành(
) (Phụ lục III). Theo thẩm quyền, UBND cấp tỉnh cũng đã cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho dự án TĐ trên địa bàn tỉnh.

3. Về an toàn công trình thủy điện

Bảo đảm an toàn cho các công trình TĐ bao gồm 2 giai đoạn: 

1) Bảo đảm an toàn trong quá trình xây dựng như khảo sát, thiết kế, thi công, nghiệm thu, quy chuẩn, tiêu chuẩn, năng lực các tổ chức và cá nhân tham gia xây dựng, quản lý nhà nước trong thi công xây dựng... 

2) Bảo đảm an toàn trong quá trình vận hành như việc báo cáo, đăng ký an toàn đập, kiểm định, quan trắc, bảo trì...

Luật Điện lực, Luật Xây dựng và các văn bản của Chính phủ và các bộ, ngành có liên quan đã quy định chi tiết về xây dựng, quản lý và vận hành an toàn cho đập TĐ và vùng hạ du(
).

Theo Báo cáo số 44/BXD-GĐ, ngày 23/5/2013 của Bộ Xây dựng, hầu hết các công trình TĐ xây dựng đã hoàn thành được nghiệm thu đưa vào sử dụng đảm bảo chất lượng, đang vận hành an toàn, xu hướng chất lượng ngày một nâng cao và được kiểm soát tốt. Đặc biệt là các công trình trọng điểm được Hội đồng nghiệm thu nhà nước tổ chức kiểm tra, nghiệm thu trong thời gian qua được kiểm soát, cơ bản đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và thiết kế được duyệt, đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng cho công trình. 

Năm 2012, Bộ Công Thương đã đề nghị UBND các tỉnh có công trình TĐ chỉ đạo các chủ đập trên địa bàn và các cơ quan chức năng của địa phương tổ chức thực hiện: (1) Về cắm mốc giới; (2) Về kiểm định an toàn đập; (3) Tăng cường kiểm tra công tác quản lý, vận hành hồ TĐ trên địa bàn.

3.1. Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đã được ban hành tương đối đầy đủ

Hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật phục vụ công tác khảo sát, thiết kế, thi công, nghiệm thu xây dựng và quản lý vận hành công trình đập hồ chứa TĐ được áp dụng chung theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật thủy lợi và về cơ bản là đầy đủ(
).

Đối với công trình có áp dụng công nghệ mới, tiên tiến của nước ngoài trong thi công đập như đập bê tông bản mặt, đập bê tông đầm lăn thì ngoài việc áp dụng tiêu chuẩn kỹ thuật tương ứng của nước ngoài đồng thời còn phải tuân thủ yêu cầu an toàn quy định tại QCVN 04-05:2012/BNNPTNT. 

Về thiết kế kháng chấn, trong thực tế các công trình có quy mô lớn đều có thiết kế kháng chấn theo các tiêu chuẩn của nước ngoài(
). 

3.2. Kiểm định an toàn đập và cắm mốc giới đang được triển khai

Theo Báo cáo số 10635/BCT-KH ngày 05/11/2012 của Bộ Công Thương, tính đến tháng 10/2012, trong số 66 đập TĐ đến kỳ kiểm định đã có: 22/66 đập đã kiểm định xong (chiếm tỷ lệ 33,3%) và kết quả kiểm định cho thấy các đập bảo đảm an toàn;  7/66 đập đang kiểm định (chiếm tỷ lệ 10,6%); 37/66 đập chưa kiểm định (chiếm tỷ lệ 56,1%), trong đó, 7 TĐ công suất lắp máy lớn hơn 30 MW và 30 TĐ công suất lắp máy bằng và nhỏ hơn 30 MW.

Về cắm mốc giới phạm vi vùng phụ cận bảo vệ công trình, tính đến tháng 10/2012 đã có: 41/195 TĐ đã cắm xong mốc giới (chiếm tỷ lệ 21%); 2/195 TĐ đang cắm mốc giới (chiếm tỷ lệ 1%); 152/195 TĐ chưa thực hiện (chiếm tỷ lệ 78%), trong đó, 18 TĐ công suất lắp máy lớn hơn 30 MW và 134 TĐ công suất lắp máy không lớn hơn 30 MW.
3.3. Công tác bảo đảm chất lượng công trình đã được quan tâm(
) 

Cho đến nay, các dự án TĐ lớn trên 50 MW hầu hết đều do EVN làm chủ đầu tư và công tác khảo sát thiết kế, lựa chọn công nghệ xây dựng đập, lập thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công đều do các đơn vị tư vấn có năng lực, kinh nghiệm thực hiện và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định, các quy chuẩn, tiêu chuẩn được phép áp dụng. Các nội dung kỹ thuật phức tạp mà tư vấn trong nước chưa có nhiều kinh nghiệm, đều thuê tư vấn nước ngoài thực hiện, hoặc được các tổ chức tư vấn nước ngoài có kinh nghiệm và uy tín trợ giúp trong quá trình lập, thẩm định thiết kế kỹ thuật, giám sát thi công(
). 

Việc thi công xây dựng các công trình TĐ, nhất là các TĐ lớn đều do các Tập đoàn, Tổng Công ty, Công ty chuyên về xây dựng, có nhiều kinh nghiệm, năng lực đảm nhận và được thực hiện qua hình thức tổng thầu. Nhìn chung, công tác giám sát và quản lý chất lượng thi công được chủ đầu tư, tư vấn thiết kế giám sát và nhà thầu xây dựng thực hiện theo các chỉ dẫn kỹ thuật, các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và các quy định về xây dựng, quản lý chất lượng xây dựng công trình từ việc kiểm soát chất lượng vật liệu, cấu kiện, thiết bị trước khi đưa vào xây dựng công trình đến quá trình thi công xây dựng và nghiệm thu đưa công trình vào khai thác, sử dụng. 

3.4. Công tác quan trắc, xử lý hiện tượng thấm nước, nghiên cứu hiện tượng động đất kích thích cũng đã được triển khai, thực hiện 

Đối với các dự án TĐ lớn, về cơ bản công tác lắp đặt thiết bị và tổ chức quan trắc được thực hiện đầy đủ theo quy định. 

Trên thực tế, tại một số đập dự án TĐ có hiện tượng thấm nước qua khe nhiệt vào hành lang kiểm tra hoặc qua các mạch dừng thi công như TĐ Bản Vẽ, Sê San 4, Sông Tranh 2... Tuy nhiên, các công trình này đã được tích cực xử lý chống thấm bằng nhiều giải pháp, có hiệu quả tốt, đáp ứng đúng các tiêu chuẩn cho phép.

Theo ghi nhận, một số hồ chứa TĐ lớn như Hòa Bình, Sơn La, Bản Vẽ, Sông Tranh 2 đã xảy ra hiện tượng động đất kích thích. Riêng tại dự án TĐ Sông Tranh 2, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành mời chuyên gia tư vấn nước ngoài (Nga, Ấn Độ, Thụy Sỹ) cùng với chuyên gia trong nước khảo sát, đánh giá về động đất kích thích, địa động lực học, địa chất; hướng dẫn người dân ứng phó với tác động của động đất; đề xuất, thực hiện chính sách hỗ trợ người dân địa phương sửa chữa, gia cường nhà ở, xây dựng các phương án ứng phó với các kịch bản khác nhau, tăng cường quan trắc(
). 

3.5. Phương án phòng chống lũ, lụt đã được xây dựng

Việc xây dựng các phương án phòng chống lụt, bão (PCLB), phương án phòng chống lũ, lụt vùng hạ du đập cũng được chủ đập và các địa phương quan tâm và tổ chức thực hiện. Theo quy định về phân cấp phê duyệt các phương án trên, trong số 45 thuỷ điện công suất lớn hơn 30MW đã có: 41/45 phương án PCLB bảo đảm an toàn đập được Bộ Công Thương phê duyệt (còn lại đang xây dựng phương án); 3/150 thuỷ điện nhỏ hơn 30MW được UBND cấp tỉnh phê duyệt. 

Đối với phương án phòng chống lũ, lụt vùng hạ du đập do xả lũ hồ chứa: 6/45 thuỷ điện lớn hơn 30MW; 2/150 thuỷ điện nhỏ hơn 30MW có phương án được UBND cấp tỉnh phê duyệt.

4. Về thu hồi, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, công tác bồi thường, hỗ trợ, di dân, tái định cư

Công tác BT, HT, DD, TĐC tại các dự án TĐ cơ bản đã tuân thủ đúng các quy định của pháp luật(
). Trong quá trình triển khai các quy hoạch phát triển TĐ, dân cư đã phải di dời và đất đai phải thu hồi với quy mô lớn. Với 57 dự án TĐ có Nlm lớn hơn 50MW, đã phải tái định cư 46.000 hộ dân, thu hồi khoảng 133.931 ha đất các loại (Phụ lục IV). 

Phần lớn các khu TĐC đều có kết cấu hạ tầng, nhà ở được xây dựng tốt hơn nơi ở cũ. Sản xuất, sinh hoạt người dân ở khu vực TĐC của nhiều dự án TĐ từng bước ổn định. 

5. Về trồng rừng thay thế và chi trả dịch vụ môi trường rừng

5.1. Việc trồng rừng thay thế đã được triển khai
- Theo báo cáo của Bộ NN&PTNT (Báo cáo số 1206/BNN-TCTL ngày 11/4/2013), trong giai đoạn từ năm 2006 đến năm 2012, cả nước có 160 dự án thuộc 29 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện việc chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang xây dựng TĐ với diện tích 19.792 ha. Cho đến nay, diện tích rừng trồng thay thế được 735 ha, đạt 3,7% tổng diện tích rừng chuyển đổi mục đích sử dụng (735ha/19.792ha). 

- Theo Báo cáo số 356/BC-BCT ngày 08/5/2013 của Bộ Công Thương, đến nay đã có 50.930 ha đất rừng (đất lâm nghiệp) phải chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang xây dựng TĐ và có 1.061,25 ha rừng được trồng, mới chỉ đạt 2,08% tổng diện tích rừng phải chuyển đổi mục đích sử dụng  cho các dự án TĐ (1.061,25ha/50.930ha). 

5.2. Việc thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng có hiệu quả(
)
Theo thống kê ban đầu, tính đến hết tháng 4/2013, cả nước đã có 29 tỉnh, thành phố đã thành lập Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng (BV&PTR) cấp tỉnh để nhận ủy thác chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR). Trong thời gian vừa qua, nhiều nhà máy TĐ có quy mô vừa và lớn đã chi trả phí DVMTR cho các địa phương thông qua Quỹ BV&PTR, góp phần nâng mức khoán bảo vệ rừng, xóa đói, giảm nghèo...(
) 

Quỹ BV&PTR được sử dụng để BV&PTR, góp phần thực hiện chủ trương xã hội hoá nghề rừng, nâng cao nhận thức và trách nhiệm đối với công tác BV&PTR của những đối tượng được hưởng lợi từ rừng hoặc có các hoạt động ảnh hưởng trực tiếp đến rừng trong đó có các nhà máy TĐ.

6. Về bảo vệ môi trường đối với các dự án thủy điện

6.1. Đánh giá môi trường chiến lược đã được quan tâm

Theo Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính phủ hướng dẫn thực hiện Luật BVMT năm 2005, các quy hoạch phát triển ngành điện, thuỷ điện cấp quốc gia và quy hoạch khai thác và sử dụng các nguồn tài nguyên nước mặt (trong đó có TĐ) phải lập báo cáo ĐMC.

Bộ Công Thương đã thực hiện ĐMC cho Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia giai đoạn 2011 -  2020 có xét đến 2030 (Quy hoạch điện 7) và trên cơ sở đó đã điều chỉnh một số nội dung của Quy hoạch để giảm thiểu tác động đến môi trường tự nhiên, hệ sinh thái và các điều kiện KT-XH trong quá trình triển khai thực hiện Quy hoạch.

Được sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế (Trung tâm Quốc tế về quản lý môi trường ICEM - một cơ quan nghiên cứu độc lập do Ngân hàng Phát triển châu Á tài trợ), EVN đã thực hiện ĐMC đối với Quy hoạch phát triển TĐ lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn. Tuy được thực hiện sau khi Quy hoạch được phê duyệt, nhưng việc thực hiện ĐMC đã đưa ra được nhiều khuyến nghị rất hữu ích để phục vụ công tác quản lý môi trường của chính quyền địa phương và cơ quan quản lý môi trường các cấp từ trung ương đến địa phương có liên quan.

6.2. Đánh giá tác động môi trường và công tác sau thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường cũng đã được thực hiện

Cho đến nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã thẩm định, phê duyệt báo cáo ĐTM của 49 dự án TĐ lớn và nhỏ trong cả nước (Phụ lục V). UBND cấp tỉnh, cấp huyện tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường của dự án TĐ có quy mô nhỏ trên địa bàn. 

Một số dự án thuỷ điện đầu tư xây dựng trước khi Luật BVMT năm 2005 có hiệu lực đã lập và đăng ký Đề án BVMT theo quy định(
). 

Về cơ bản, các dự án phát triển TĐ đã tuân thủ thực hiện các quy định sau thẩm định báo cáo ĐTM và đã được cơ quan môi trường kiểm tra, xác nhận việc hoàn thành các công trình, biện pháp BVMT.

II. MỘt sỐ khó khăn VÀ hẠn chẾ 

Bên cạnh những kết quả tích cực, đáng ghi nhận, việc thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến phát triển TĐ, việc rà soát quy hoạch cũng còn một số khó khăn, hạn chế như sau:

1. Về quy hoạch và việc rà soát quy hoạch phát triển thủy điện

1.1. Chất lượng quy hoạch phát triển thủy điện, nhất là TĐ nhỏ còn có bất cập

- Không ít dự án bị loại bỏ, thiếu khả thi, phải điều chỉnh sơ đồ khai thác và quy mô trong quá trình đầu tư. 

Theo thống kê bước đầu, đến nay có 113  dự án TĐ bậc thang trên các dòng sông lớn có tổng công suất lắp máy chiếm hơn 70% tổng công suất lắp máy trong quy hoạch. Trong khi đó, tổng công suất lắp máy của các dự án TĐ nhỏ trong quy hoạch chiếm khoảng 30% tổng công suất lắp máy nhưng có số lượng rất lớn (1.108 dự án). Khoảng 40% số dự án trong quy hoạch phải loại bỏ hoặc chưa có nhà đầu tư quan tâm, trong đó hơn 25% (338/1.237) số dự án trong quy hoạch đã phải loại bỏ và khoảng 15% (169/1.237) số dự án chưa có nhà đầu tư nào quan tâm.

- Việc tham vấn cộng đồng, các đối tượng bị ảnh hưởng trong quá trình lập và triển khai quy hoạch cũng hạn chế. Hệ quả là một số dự án trong quy hoạch có ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường, sản xuất, sinh hoạt của người dân vùng hạ du, thậm chí còn gây cạn kiệt, thiếu nước dẫn đến tranh chấp nguồn nước.

- Quy hoạch các dự án TĐ nhỏ với xu hướng mật độ ngày càng dầy đặc có thể ảnh hưởng bất lợi đến đa dạng sinh học, giảm độ phì nhiêu vùng hạ lưu do mất phù sa, gây xâm nhập mặn, ảnh hưởng đến giao thông thủy nội địa, an toàn hạ du khi có các sự cố...(
).

Nguyên nhân chủ yếu của những hạn chế này trước hết là do sự thiếu thống nhất và đồng bộ trong các VBQPPL có liên quan. 

Trách nhiệm của các chủ thể chịu trách nhiệm quản lý chính, tham gia trong quá trình lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, đặc biệt là quy hoạch phát triển TĐ nhỏ và quy hoạch khác có liên quan còn chưa thực sự rõ ràng. Việc kiểm tra, giám sát trong quá trình phân cấp chưa thường xuyên, kịp thời. Năng lực chuyên môn của một số cơ quan tư vấn lập quy hoạch, năng lực thẩm định quy hoạch của cơ quan thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước ở nhiều địa phương chưa đáp ứng yêu cầu và phối hợp thiếu chặt chẽ.

Đối với quy hoạch TĐ nhỏ, do chủ yếu nằm rải rác trên các sông suối nhánh, thuộc các khu vực có điều kiện KT-XH khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn, các tài liệu và thông tin cơ bản như khí tượng, thủy văn, địa hình, địa chất... còn thiếu. Trong khi đó, năng lực của các cơ quan chức năng có liên quan của địa phương còn hạn chế, sự phối hợp trong quá trình tổ chức lập và thẩm định, tham gia ý kiến cũng chưa thực sự chặt chẽ. Vì vậy, chất lượng quy hoạch còn nhiều điểm cần phải khắc phục. 

Mặt khác, do tình hình đầu tư cho phát triển cơ sở hạ tầng cần thiết tại khu vực các dự án TĐ nhỏ còn chậm nên một số dự án không đảm bảo điều kiện khả thi. Các dự án TĐ nhỏ chủ yếu khai thác địa hình tự nhiên, không xây dựng các đập lớn, không có điều kiện bố trí dung tích hồ chứa lớn (do sông suối có bề rộng hẹp, độ dốc lớn) nên không thể kết hợp nhiệm vụ cắt giảm lũ và điều tiết bổ sung lưu lượng cho hạ du có hiệu quả. Vì vậy, các dự án TĐ nhỏ chủ yếu chỉ có nhiệm vụ phát điện, không kết hợp được nhiệm vụ khai thác tổng hợp, đa mục tiêu như chống hạn, chống lũ, điều tiết nước. 

Bên cạnh nguyên nhân khó khăn khách quan về kinh tế nói chung, tiến độ thực tế thi công ở nhiều dự án TĐ bị kéo dài làm cho hiệu quả kinh tế của các dự án này giảm rõ rệt, không thu hút được đầu tư.

1.2. Công tác rà soát quy hoạch phát triển TĐ cần được thể hiện toàn diện hơn và tiếp tục được triển khai

- Kết quả lập quy hoạch và thực hiện quy hoạch theo không gian và thời gian; chất lượng các dự án còn lại trong quy hoạch chưa được thể hiện rõ nét. 

Báo cáo của bộ, ngành đã nêu được số lượng cũng như quy mô phát điện của các dự án TĐ lớn, nhỏ trong quy hoạch; số lượng các dự án TĐ và công suất của các dự án TĐ được đề nghị loại bỏ, hoặc xem xét lại. Tuy nhiên, báo cáo chưa làm rõ kết quả lập quy hoạch và thực hiện quy hoạch theo không gian - là các lưu vực sông và theo thời gian cụ thể. 

Đáng lưu ý là phần lớn các dự án TĐ bị loại bỏ khỏi quy hoạch đều có hiệu quả kinh tế thấp, nhà đầu tư chủ động trả lại hoặc không quan tâm.
- Việc rà soát quy hoạch vẫn đang trong quá trình triển khai;cần tham vấn một số địa phương chịu tác động của các dự án TĐ. Theo thống kê, cả nước có 38 tỉnh, thành phố có quy hoạch phát triển TĐ. Cho đến nay, việc rà soát đã thực hiện được 21/38 tỉnh, thành phố với hơn 850 dự án TĐ chiếm gần 80% trong tổng số 1.108 dự án. 17 địa phương còn lại cần tiếp tục khẩn trương thực hiện rà soát. Việc rà soát này cũng cần đánh giá làm rõ tác động (bao gồm cả yếu tố tích cực và hạn chế) của các dự án TĐ trong quy hoạch đối với các địa phương ở hạ du, không có dự án TĐ nhưng lại là đối tượng bị tác động về nhiều mặt(
). 

2. Về quy trình vận hành hồ chứa, liên hồ chứa

2.1. Việc thực hiện quy trình vận hành hồ chứa, liên hồ chứa nhiều công trình TĐ nhỏ chưa thực hiện đầy đủ, nghiêm túc

Ngoài các hồ chứa TĐ lớn, đa mục tiêu như Sơn La, Hoà Bình, Quảng Trị, Tuyên Quang… đã thực hiện đúng quy định, đã góp phần quan trọng trong việc chống hạn và cắt giảm lũ cho hạ du thời gian qua, có không ít công trình TĐ khác trong quá trình vận hành, chủ đầu tư thường quan tâm chủ yếu đến sản xuất điện, chưa thực sự chú trọng đúng mức đến điều tiết, cấp nước sản xuất, sinh hoạt, tham gia chống lũ, chống hạn, đặc biệt trong mùa kiệt. Việc chưa thực hiện đầy đủ, nghiêm túc quy trình vận hành hồ chứa, liên hồ làm thay đổi dòng chảy hạ du, thay đổi hệ sinh thái, ảnh hưởng đến sản xuất, sinh hoạt(
). Phần lớn dự án TĐ chưa bảo đảm duy trì dòng chảy tối thiểu thường xuyên do chưa có quy định và hướng dẫn cụ thể.
Ngoài ra, do yêu cầu của Trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia (A0), nhiệm vụ phát điện của một số công trình TĐ chỉ được huy động trong ngày với thời gian không cố định. Theo đó, dòng chảy bị dao động lớn trong ngày, ảnh hưởng xấu đến môi trường hạ du. 

2.2. Chưa rõ ràng trong việc phân công cơ quan đầu mối, thực hiện nhiệm vụ điều phối chung giữa các chủ đập khi các hồ chứa trên cùng lưu vực sông cùng tham gia xả lũ. Việc phối hợp liên ngành, kiểm tra, giám sát trong quá trình xây dựng và thực hiện quy trình chưa được hiệu quả, thường xuyên. 

2.3. Quy trình vận hành các công trình chưa đủ chi tiết đặc biệt là trong trường hợp bất thường về mưa lũ, trường hợp hoạt động hạn chế hoặc ngừng phát điện, dòng chảy hạ du bị ảnh hưởng. Nhiều hồ chứa vận hành theo quy trình liên hồ chưa xả nước đón lũ theo quy định, chưa thực hiện dự báo lưu lượng đến hồ trong thời gian 24 giờ trước khi đạt ngưỡng gây lũ, chưa thông báo cụ thể việc vận hành mở cửa xả và thực hiện cung cấp đầy đủ các thông tin về vận hành, lưu lượng đến hồ, mực nước hồ theo quy định. Việc không thông báo xả nước tại phần lớn các TĐ nhỏ gây ảnh hưởng lớn vùng hạ du, đặc biệt trong những trường hợp mưa bão, lũ. Việc không quy định rõ ràng, cụ thể việc tính lưu lượng xả môi trường gây khó khăn khi phân tích, tính toán xác định giá trị lưu lượng xả nước về hạ lưu để duy trì dòng chảy tối thiểu.

2.4. Xuất hiện hiện tượng tranh chấp nguồn nước giữa các địa phương. 

Nguồn nước ngày càng có các diễn biến phức tạp, hạn hán xảy ra thường xuyên, nhất là tại các lưu vực sông miền Trung và Tây Nguyên. Nhiều dự án TĐ chưa quan tâm thực hiện đầy đủ yêu cầu bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt, BVMT ở hạ du. Vì vậy, đã xảy ra trường hợp cạn kiệt nguồn nước, thiếu nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt, dẫn đến tranh chấp, gây bức xúc cho cộng đồng dân cư(
). 

Theo quy định của pháp luật, giấy phép khai thác và sử dụng nước mặt là một điều kiện để cấp giấy phép hoạt động điện lực. Tuy nhiên, còn nhiều công trình TĐ hoạt động chưa có giấy phép khai thác nước mặt. Đến nay, 60,5% công trình TĐ hoạt động chưa có giấy phép khai thác nước mặt. 

3. Về an toàn công trình thủy điện

3.1. Giám sát thiết kế, thi công xây dựng ở một số dự án TĐ vừa và nhỏ chưa tuân thủ đúng quy định. 

Ở một vài công trình, nhất là các dự án TĐ vừa và nhỏ, chất lượng thiết kế, giám sát quản lý chất lượng vẫn còn những hạn chế, chưa thật sự tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về giám sát thi công và thi công xây dựng chưa thực sự đáp ứng yêu cầu. 

Nguyên nhân chủ yếu là quyền chủ động của các chủ đầu tư tương đối lớn trong khi năng lực còn hạn chế, thiếu kinh  nghiệm, đa số mới thành lập; nhà thầu thi công thiếu nhân lực và thiết bị; chủ đầu tư các dự án nhỏ thiếu cán bộ chuyên môn có kinh nghiệm. Một số dự án chưa tự giác tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về đảm bảo chất lượng công trình và an toàn đập. 

3.2. Đăng ký an toàn đập chậm thực thi, kiểm định chưa kịp thời. 

Ngoài các dự án TĐ lớn do EVN xây dựng, quản lý vận hành được kiểm định an toàn đập theo chu kỳ và tuân thủ đúng quy định, số lượng dự án TĐ còn lại phải kiểm định an toàn đập và cắm mốc giới là khá lớn(
). Đối với các công trình quy mô vừa và nhỏ, còn nhiều chủ đập chưa quan tâm thực hiện đầy đủ và kịp thời về công tác duy tu bảo trì công trình, quản lý an toàn đập.

Những hạn chế, thiếu sót trong quản lý an toàn đập nêu trên, ngoài ý thức chấp hành chưa tốt của các chủ đầu tư thì một phần còn do bất cập từ các VBQPPL. Đó chính là chưa quy định rõ vai trò, trách nhiệm, phân định và sự phối hợp của các cơ quan quản lý nhà nước. 

Năm 2007 mới có quy định về vấn đề kiểm định đập (Nghị định số 72/2007/NĐ-CP) nên số đơn vị đủ năng lực kiểm định không nhiều. Thời gian kiểm định đập yêu cầu tương đối dài, trung bình 5 đến 6 tháng. Việc cắm mốc giới bảo vệ công trình liên quan đến cơ quan địa chính, cơ quan quản lý nhà nước về đất đai tại địa phương; vùng phải cắm mốc bảo vệ rộng đòi hỏi đầu tư nhiều nhân lực, nhiều đơn vị liên quan thực hiện. Chế tài xử phạt khi chủ đầu tư không thực hiện các nội dung quản lý an toàn đập, trong đó có việc kiểm định đập và cắm mốc giới công trình tuy đã có nhưng chưa đủ, gặp khó khăn về tài chính.

3.3. Hiệu quả làm việc của hệ thống quan trắc tại một số công trình TĐ còn hạn chế. Một số công trình chưa lắp đặt, vận hành chưa đồng bộ thiết bị quan trắc(
). Tại một số công trình TĐ, do hệ thống mạng lưới viễn thông tại những khu vực này chưa được xây dựng hoặc quá thưa, rất khó truyền gửi số liệu quan trắc, thông tin khẩn cấp(
). 

3.4. Phương án phòng chống lũ, lụt cho vùng hạ du trong tình huống xả lũ khẩn cấp, vỡ đập... khó triển khai xây dựng vì thiếu thông tin, số liệu như bản đồ địa hình, số liệu khí tượng, thủy văn...; khó xác định vùng ranh giới ngập trong trường hợp có nhiều dự án TĐ trên cùng lưu vực sông, thiếu cơ quan điều phối chung, chưa thống nhất tiêu chí phân cấp an toàn đập, khác nhau về phương pháp, mô hình tính toán... 

4. Về công tác bồi thường, hỗ trợ, di dân, tái định cư
4.1. Chưa có đánh giá đầy đủ, toàn diện về công tác BT, HT, DD, TĐC của các dự án TĐ. Các báo cáo của bộ, ngành chỉ mới đưa ra các đánh giá định tính, với kết quả rà soát DD, TĐC của 57 dự án TĐ với công suất Nlm lớn hơn 50MW. Như vậy, số liệu về DD, TĐC của các dự án còn lại, có nhiệm vụ di dân, thu hồi đất trong tổng số hơn 471 dự án(
) đã vận hành khai thác, đang thi công xây dựng chưa được làm rõ. Trên thực tế, khoảng 70% hợp phần DD, TĐC do các chủ đầu tư dự án TĐ thực hiện, còn lại gần 30% do UBND cấp tỉnh làm chủ đầu tư. Do đó, việc quản lý, theo dõi, thống kê chưa đầy đủ, số liệu chưa nhất quán giữa các cơ quan và địa phương báo cáo. Các báo cáo cũng chưa thể hiện số liệu cụ thể về nội dung này(
).

4.2. Công tác lập, thẩm định, phê duyệt phương án và thực hiện BT, HT, DD, TĐC tại một số dự án chưa thực hiện theo đúng quy định hoặc chưa thực sự hợp lý. Chưa có hướng dẫn đầy đủ công tác lập quy hoạch tái định cư, chất lượng quy hoạch tái định cư còn nhiều hạn chế. Ở một số dự án, nhiều hộ dân không chịu nhận đất sản xuất, không nhận nhà ở hoặc chuyển đi nơi khác(
).  

4.3. Việc xác định diện tích đất của các hộ dân bị ảnh hưởng khi thực hiện dự án TĐ gặp nhiều khó khăn. Việc xác định được tỷ lệ diện tích đất của các hộ dân là rất khó khăn do các khu vực đất nằm rải rác, cách xa khu vực dự án; các hộ dân có thể chuyển nhượng đất sau khi chủ đầu tư điều tra, khảo sát, nên dễ phát sinh thắc mắc, khiếu nại khi thực hiện phương án BT, HT.

4.4. Nghị định số 69/2009/NĐ-CP chưa thực sự phù hợp, công bằng, có mức hỗ trợ quá rộng, việc áp dụng không giống nhau giữa các địa phương, gây khó khăn khi thực hiện(
). Trên thực tế, việc thực thi những chính sách này rất khó khăn, có thể dẫn đến thắc mắc, khiếu nại, làm gia tăng tổng mức đầu tư, ảnh hưởng lớn đến hiệu quả đầu tư, phương án huy động vốn và tiến độ thực hiện nhiều dự án TĐ. 

4.5. Hạ tầng kỹ thuật, chất lượng đất sản xuất tại các khu TĐC của một số dự án còn hạn chế, ảnh hưởng xấu đến đời sống sinh hoạt, sản xuất của người dân. Một số khu TĐC chất lượng công trình còn hạn chế, chưa phù hợp với tập quán văn hóa của đồng bào dân tộc; một số khu TĐC thiếu điện, thiếu nguồn nước, thiếu đất sản xuất, thiếu quỹ đất dự phòng, giao thông rất hạn chế do sự phối hợp giữa chính quyền địa phương và Chủ đầu tư tại các dự án này còn thiếu trách nhiệm. An ninh lương thực ở một số khu TĐC, điểm TĐC bị đe dọa.

4.6. Do điều kiện khách quan, người dân sử dụng nguồn lực bồi thường, hỗ trợ, đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp chưa hiệu quả. Có hộ dân tái định cư sau khi chuyển đến nơi ở mới vẫn trông chờ vào hỗ trợ của Nhà nước là chính, chưa tích cực, chủ động trong đời sống sinh hoạt và sản xuất. Chính sách chia sẻ lợi ích, hỗ trợ lâu dài để bảo đảm đời sống sinh hoạt và sản xuất thực sự ổn định chưa được đề cập.

Hệ lụy về mất bản sắc văn hóa, gia tăng tệ nạn xã hội tại các dự án TĐ là đang quan tâm. Nhiều khu vực xây dựng dự án TĐ lại là nơi định cư lâu đời của các dân tộc thiểu số giàu bản sắc văn hóa nhưng đa số là nghèo đói, sống dựa vào thiên nhiên nên dễ bị tổn thương… Phát triển TĐ cũng làm nảy sinh các vấn đề xã hội như người dân ở khu vực bị ảnh hưởng không có kế sinh nhai, phá rừng, tệ nạn xã hội phát sinh khi được nhận bồi thường, hỗ trợ mà không sử dụng hiệu quả, bản sắc văn hóa bản địa bị mai một…

Nguyên nhân dẫn đến khó khăn, hạn chế nêu trên chủ yếu là:

1) Việc ban hành VBQPPL về đất đai theo từng giai đoạn phát triển của đất nước đôi khi chưa đồng bộ. Nhất là chính sách về thu hồi đất, người hưởng chính sách sau được lợi hơn người hưởng chính sách trước, từ đó dẫn đến so bì, khiếu kiện kéo dài, có khi trở nên gay gắt, căng thẳng.

2) Chính sách hỗ trợ để ổn định đời sống của người dân, nhất là giải quyết việc làm thường ngắn hạn chỉ 1 đến 2 năm, chưa đủ để đảm bảo đời sống của người dân trong giai đoạn chuyển tiếp; chính sánh bồi thường hỗ trợ chưa được chuẩn bị từ các nguồn lâu dài để hỗ trợ cho các hộ dân sau tái định cư.

3) Công tác quản lý và sử dụng đất tại nhiều tỉnh còn yếu kém, liên quan đến số lượng và năng lực cán bộ, nguồn gốc đất (đất lâm nghiệp nhưng người dân đã sản xuất nông nghiệp từ lâu) và quyền sử dụng đất (người dân không chứng minh được quyền sử dụng đất), gây khó khăn, phức tạp cho công tác BT, HT. 

4) Việc tiếp nhận, quản lý, bảo vệ và vận hành khai thác cơ sở hạ tầng khu TĐC ở một số địa bàn chưa được địa phương và người dân thực sự quan tâm, có tâm lý trông chờ trách nhiệm của chủ đầu tư dự án. Do đó, mặc dù các hạng mục đã được nghiệm thu, bảo hành và bàn giao theo quy định, nhưng không ít hạng mục đã nhanh chóng bị xuống cấp, hư hỏng, bị kẻ gian phá để trộm cắp.

5) Có một số dự án TĐ, chủ đầu tư và địa phương chưa thực sự coi di dân, tái định cư là hợp phần quan trọng của dự án, chưa quán triệt đầy đủ yêu cầu DD, TĐC đến nơi ở mới phải có điều kiện để người dân từng bước có cuộc sống tốt hơn nơi ở cũ. Công tác thu hồi, quản lý đất tại một số dự án chưa được chủ đầu tư và địa phương phối hợp chặt chẽ, quan tâm thực hiện nên đã bị người dân sở tại xâm canh, làm ảnh hưởng đến việc bố trí đất sản xuất cho các hộ TĐC.

6) Một số đối tượng đã mua gom đất đai, nhà cửa của các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án để trục lợi, xúi giục các hộ không đồng thuận với cơ chế, chính sách của Nhà nước, gây khó khăn cho công tác BT, HT, DD, TĐC.

5. Về trồng rừng thay thế, chi trả dịch vụ môi trường rừng

5.1. Kết quả trồng rừng thay thế rất hạn chế, số liệu báo cáo cần làm rõ hơn.

- Theo số liệu của Bộ NN&PTNT, cho đến nay mới trồng được khoảng 3,75% (735 ha/19.792 ha) tổng số diện tích yêu cầu. Nếu theo số liệu của Bộ Công Thương thì diện tích trồng rừng thay thế lại chỉ đạt 2,08% tổng diện tích đất rừng chuyển đổi mục đích sử dụng (1.061,25 ha/50.930 ha).

- Theo thống kê ban đầu(
), chỉ tính riêng 37 dự án TĐ công suất lớn hơn 60 MW của EVN có tổng công suất khoảng 12.500 MW, đã chiếm gần 37.000 ha đất rừng.

- Các báo cáo hầu như chưa làm rõ chất lượng rừng trồng thay thế. Chưa so sánh, đánh giá tình trạng môi trường và suy thoái sinh thái nơi không thực hiện việc trồng rừng thay thế và chất lượng rừng trồng và những nơi có thực hiện trồng rừng.

5.2. Nguyên nhân chủ yếu của những hạn chế nêu trên chủ yếu là do chưa có hướng dẫn kịp thời, vì thế: 

- Nhiều địa phương không có quỹ đất quy hoạch để trồng rừng thay thế. Có nơi bố trí được quỹ đất nhưng lại không phù hợp để trồng rừng. Hầu hết chủ đầu tư chưa bố trí chi phí trồng rừng thay thế trong tổng mức đầu tư dự án đã phê duyệt nên chưa có nguồn vốn để thực hiện. 

- Chưa xác định rõ được trách nhiệm và nghĩa vụ của địa phương và chủ đầu tư dự án trong việc bố trí quỹ đất, thực hiện trồng rừng; về vị trí trồng rừng, về loại cây trồng, chế độ chăm sóc, bảo vệ; về đơn giá trồng rừng... 

- Cách thức tổ chức thực hiện nhiệm vụ trồng rừng thay thế tại các địa phương chưa thống nhất, còn khác nhau. Đơn giá trồng rừng, chi phí chăm sóc, bảo vệ, loại cây trồng quy định cũng không giống nhau ở các địa phương. 

- Có một số trường hợp diện tích rừng đã trồng lại không được công nhận là rừng trồng thay thế do đất trồng không thuộc đất quy hoạch lâm nghiệp, loại cây trồng chưa phù hợp... 

- Tại một số dự án TĐ, có đối tượng đã lợi dụng quyết định cho mở công trường, cho khai quang rừng quy mô lớn hơn yêu cầu của công trường, lợi dụng hạ tầng công trình TĐ để khai thác khoáng sản trái phép(
). Do đó, chưa có số liệu thực sự chính xác về diện tích rừng đã mất của các công trình TĐ, thực tế diện tích rừng bị mất thường lớn hơn diện tích dự kiến.

- Nhiều nhà máy TĐ nhỏ hiện chưa nộp phí DVMTR với lý do khó khăn về tài chính, trong khi đó các VBQPPL có liên quan chưa có quy định cụ thể về chế tài xử lý đối với các nhà máy TĐ này. 
6. Về bảo vệ môi trường đối với các dự án thủy điện

6.1. Công tác đánh giá môi trường chiến lược bị xem nhẹ, chất lượng chưa cao

- Do chưa có quy định yêu cầu bắt buộc (trước khi Luật BVMT 2005 có hiệu lực từ 01/07/2006), báo cáo ĐMC chưa được lồng ghép vào quy hoạch cho quy hoạch phát triển TĐ. Nhìn chung, trong quá trình lập quy hoạch thường đặt mục tiêu, lợi ích kinh tế của quy hoạch lên hàng đầu, chưa thực sự chú trọng, quan tâm đến khía cạnh tác động của việc thực hiện quy hoạch đến môi trường. Nếu xét riêng từng dự án cụ thể, tác động tiêu cực tới môi trường có thể không lớn. Tuy nhiên, nếu xét trên toàn bộ lưu vực sông và đặc biệt ở hạ du thì ảnh hưởng xấu tới môi trường là rất đáng kể. 

- Việc tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện ĐMC theo quy định có thực hiện nhưng chưa bảo đảm chất lượng và tính toàn diện do phạm vi ảnh hưởng rất rộng của các dự án TĐ lớn, trong khi thời gian và kinh phí để thực hiện hạn chế, chưa rõ cơ chế tài chính, nên việc thực hiện ĐMC cần phải có hướng dẫn thực hiện khả thi.  

- Lực lượng chuyên gia tư vấn và đội ngũ cán bộ của các cơ quan thẩm định về ĐMC ở Việt Nam còn hạn chế về số lượng cũng như năng lực, đặc biệt là chuyên gia tư vấn về ĐMC cho các chuyên ngành, lĩnh vực đặc thù, trong đó có lĩnh vực TĐ. 

- Thông tin, số liệu cơ bản về địa bàn, môi trường, phục vụ cho báo cáo ĐMC còn thiếu.

6.2. Việc đánh giá tác động môi trường và công tác sau thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường chưa được quan tâm đúng mức

- Sau báo cáo ĐTM, các cơ quan chuyên môn thiếu nguồn lực thực hiện công tác thẩm định, theo dõi, nhiều địa phương không bố trí đủ diện tích đất nên kết quả việc trồng bù rừng do chuyển đổi mục đích sử dụng trong báo cáo ĐTM của các dự án TĐ thường không đạt yêu cầu theo quy định. 

- Công tác di dân, tái định cư thường được tách khỏi dự án đầu tư TĐ. Vì vậy, các vấn đề xã hội của của dự án đầu tư thủy diện thường không được xem xét toàn diện trong báo cáo ĐTM của các dự án đầu tư phát triển TĐ.  

- Nhiều doanh nghiệp do không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ các yêu cầu của quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM nên đã tự động đưa dự án vào vận hành bỏ qua thủ tục báo cáo kết quả thực hiện các công trình, biện pháp BVMT.

- Các cơ quan có thẩm quyền không đủ nguồn nhân lực và các điều kiện cần thiết để chủ động tiến hành kiểm tra việc thực hiện các yêu cầu về BVMT trong quá trình thi công, xây dựng dự án mà chỉ tiến hành việc kiểm tra khi nhận được đề nghị của chủ dự án, hoặc khi có dư luận xã hội quan tâm về các vấn đề môi trường của dự án. 

Phần 3

MỘT SỐ ĐỀ xuẤT VÀ kiẾn nghỊ

Từ kết quả giám sát bước đầu tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch phát triển TĐ ở nước ta trong thời gian qua có thể đưa ra một số nhận xét sau:

1. TĐ có vai trò quan trọng trong việc cung cấp năng lượng cho hệ thống điện quốc gia, bảo đảm an ninh năng lượng, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp CNH, HĐH đất nước. Công tác quy hoạch phát triển TĐ đã được Thủ tướng Chính phủ, bộ Công Thương, các bộ, ngành có liên quan và UBND cấp tỉnh chỉ đạo, tổ chức lập, phê duyệt, tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai xây dựng. 

2. Các công trình TĐ đang vận hành đã phát huy hiệu quả tích cực. Các công trình TĐ đã đóng góp đáng kể về công suất và điện lượng cho hệ thống điện quốc gia; đã đóng góp không nhỏ cho ngân sách thông qua thuế VAT, thuế tài nguyên nước, phí dịch vụ môi trường rừng. Các công trình TĐ cũng đã góp phần tăng giá trị sản xuất công nghiệp, tạo nhiều việc làm cho lực lượng lao động địa phương. Các hồ chứa thủy điện đóng vai trò quan trọng trong việc chủ động điều tiết nước, chống lũ, chống hạn, phục vụ sản xuất, sinh hoạt ở hạ du.

3. Đội ngũ chuyên gia, cán bộ chuyên môn, lực lượng tham gia xây dựng các dự án TĐ nước ta đã được tăng cường, làm chủ được một số công nghệ tiên tiến trong thiết kế, chế tạo, thi công, xây dựng, vận hành các nhà máy TĐ.   

4. Tuy có nhiều thành tựu trong quá trình đầu tư, xây dựng, quy hoạch phát triển TĐ, nhiệm vụ này cũng bộc lộ nhiều bức xúc cần giải quyết, được cử tri và nhân dân cả nước quan tâm.

5. Chính phủ đã và đang chủ động, khẩn trương, tích cực chỉ đạo các bộ, ngành và địa phương có liên quan xây dựng và thực hiện hệ thống các giải pháp tăng cường nhiệm vụ quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng, vận hành, bảo đảm an toàn, BVMT nhằm phát huy vai trò tích cực, hạn chế tới mức thấp nhất những tác động xấu của các công trình TĐ trên cả nước. 

Căn cứ kết quả rà soát bước đầu tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển thủy điện, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường có một số kiến nghị như sau:

I. ĐỐi vỚi QuỐc hỘi

1. Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung, sớm ban hành Luật Bảo BVMT (sửa đổi), Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Đấu thầu (sửa đổi), Luật Xây dựng (sửa đổi), Luật Quy hoạch... hình thành hệ thống quy phạm pháp luật đồng bộ, thống nhất điều chỉnh hoạt động đầu tư, xây dựng, quy hoạch các dự án TĐ. Đối với Luật BVMT (sửa đổi) cần nghiên cứu, quy định rõ yêu cầu bắt buộc thực hiện ĐMC đối với quy hoạch phát triển TĐ trên lưu vực sông, công trình TĐ có phạm vi liên tỉnh.

2. Cần ban hành chính sách liên ngành đối với công tác quy hoạch, xây dựng và vận hành các nhà máy TĐ trên cơ sở tính toán hiệu quả KT-XH tổng hợp không chỉ riêng tại địa bàn có nhà máy mà phải liên vùng, liên khu vực.

3. Tăng cường công tác giám sát VBQPPL có liên quan đến phát triển TĐ. Tổ chức giám sát chuyên đề về việc thực hiện chính sách, pháp luật bảo đảm khai thác, sử dụng tổng hợp, đa mục tiêu tài nguyên nước đối với các dự án TĐ. 
4. Có ý kiến với Trung ương, Chính phủ trong việc kiến nghị với các quốc gia có chung các con sông lớn chảy qua mà trên đó được xây dựng các nhà máy TĐ để cùng bàn bạc kỹ lưỡng trước khi xây dựng các công trình này.

5. Xem xét gia nhập Công ước Liên Hợp Quốc về Luật sử dụng nguồn nước quốc tế cho mục đích phi giao thông thủy.

II. ĐỐi vỚi Chính phỦ

1. Chỉ đạo việc tiếp tục thực hiện thống nhất và đồng bộ các quy hoạch phân ngành năng lượng(
) trong đó có quy hoạch phát triển TĐ trên cơ sở rà soát tổng thể quy hoạch phát triển TĐ. Chỉ đạo việc tiếp tục đánh giá toàn diện quy hoạch tổng thể phát triển TĐ trên cả nước, báo cáo gửi Quốc hội tại kỳ họp thứ 6, cuối năm 2013 theo yêu cầu Nghị quyết 40/2012/QH13 của Quốc hội. Trong đó, có đánh giá về mô hình tổ chức và quản lý nhà nước các cấp; phân công, phân cấp, phân quyền quản lý về TĐ, công tác xây dựng các VBQPPL để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ. 

2. Về quy trình vận hành liên hồ chứa TĐ cần có: Quy định rõ cơ quan đầu mối, chịu trách nhiệm chính, ứng phó với các sự cố đối với hệ thống liên hồ chứa. Xây dựng chế tài xử phạt vi phạm đối với hành vi không thực hiện đầy đủ, đúng quy trình vận hành liên hồ chứa. Chỉ đạo việc rà soát nhiệm vụ các hồ chứa, xây dựng, phê duyệt, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy trình vận hành hồ chứa, liên hồ chứa trong mùa lũ và mùa kiệt, chấn chỉnh sai phạm nhằm đáp ứng yêu cầu về an toàn, BVMT, không gây ảnh hưởng lớn tới sản xuất và sinh hoạt của người dân và vùng hạ du của các dự án TĐ. 

3. Về an toàn đập: Chỉ đạo việc hoàn thiện hệ thống VBQPPL về quản lý an toàn đập, trong đó bổ sung chế tài xử phạt vi phạm quy định về an toàn đập, kiểm định đập; quy định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác quản lý an toàn đập, chính sách cho việc duy tu, bảo dưỡng hoặc nâng cấp đập đảm bảo khả năng tháo lũ cho công trình theo quy định. Chỉ đạo việc tiếp tục đầu tư nguồn lực xây dựng, phát triển hệ thống, thiết bị viễn thông, quan trắc, giám sát khí tượng, chế độ thủy văn, địa chấn tại khu vực dự án TĐ. 

4. Về bồi thường, hỗ trợ, di dân, tái định cư: Khẩn trương xem xét việc hợp nhất một số quy định liên quan đến chính sách bồi thường, hỗ trợ, di dân, tái định cư trong đó có các Nghị định số 197/2004/NĐ-CP, số 17/2006/NĐ-CP, số 84/2007/NĐ-CP, số 69/2009/NĐ-CP của Chính phủ, Quyết định số 34/2010/QĐ-TTg ngày 08/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ… Đẩy mạnh việc xây dựng, triển khai các đề án tiếp tục hỗ trợ dân tái định cư các dự án TĐ; nghiên cứu ban hành chính sách chia sẻ lợi ích giữa chủ đầu tư, địa phương và cư dân bị chịu tác động bởi dự án TĐ.

5. Tiếp tục thành lập các Ủy ban lưu vực sông lớn với chức năng, nhiệm vụ phù hợp, hoạt động có hiệu quả hơn trong việc giám sát chặt chẽ việc tuân thủ các quy trình vận hành liên hồ chứa, giải quyết các vấn đề liên ngành, liên địa phương trong khai thác, sử dụng tài nguyên nước đối với các dự án TĐ.

III. ĐỐi vỚi CÁC bỘ/Ngành 

1. Đối với Bộ Công Thương

1) Tiếp tục rà soát quy hoạch tổng thể phát triển TĐ, kiên quyết dừng, loại bỏ các dự án TĐ không đáp ứng yêu cầu. Bổ sung trong báo cáo nội dung đánh giá việc vận hành khai thác các công trình TĐ bao gồm việc vận hành trong mùa lũ, bảo đảm dòng chảy tối thiểu cho hạ du, đáp ứng mục tiêu tổng hợp; bổ sung đánh giá các dự án TĐ theo từng lưu vực sông; lưu ý tham vấn ý kiến những địa phương không có dự án TĐ nhưng là đối tượng chịu tác động.

2) Khẩn trương thực hiện hoàn thành việc cắm mốc giới, kiểm định an toàn đập. Đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng các công trình TĐ nằm trong quy hoạch, đã thực hiện đầy đủ, đúng các quy định về cấp phép đầu tư xây dựng. Chỉ đạo việc giám sát, quản lý chất lượng chặt chẽ trong toàn bộ quy trình đầu tư xây dựng như khảo sát, thiết kế, thi công, nghiệm thu các công trình TĐ.

3) Chỉ đạo xây dựng, phê duyệt, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy trình vận hành đơn hồ chứa TĐ trong mùa lũ và mùa kiệt, đáp ứng yêu cầu về an toàn, BVMT, không gây ảnh hưởng lớn tới sản xuất và sinh hoạt của người dân và vùng hạ du.

4) Xây dựng và ban hành quy định về điều kiện về chuyên môn và năng lực của chủ đầu tư dự án TĐ.

5) Chỉ đạo việc xây dựng hệ thống lưới truyền tải, trạm biến áp; tham gia thị trường phát điện cạnh tranh với giá bán điện hợp lý; cấp phép hoạt động điện lực cho các nhà máy TĐ đáp ứng đầy đủ, đúng các yêu cầu theo quy định.

2. Đối với Bộ Tài nguyên và Môi trường

1) Khẩn trương xây dựng và trình Chính phủ ban hành quy trình vận hành liên hồ chứa cả trong mùa lũ và mùa kiệt trên các lưu vực sông còn lại; ban hành hướng dẫn cụ thể lưu lượng dòng chảy tối thiểu sau các đập TĐ. 

2) Thúc đẩy việc cấp phép, quản lý việc cấp phép khai thác và sử dụng nước mặt. Thẩm định chặt chẽ và lồng ghép việc xem xét quyết định dòng chảy tối thiểu trong các báo cáo ĐMC, ĐTM đối với các quy hoạch bậc thang TĐ, dự án TĐ theo quy định của pháp luật. 

3) Tổ chức xây dựng, phát triển, khai thác, sử dụng có hiệu quả hệ thống cơ sở dữ liệu về tài nguyên nước, khí tượng, thủy văn, đất đai, địa hình... phục vụ phát triển TĐ.

3. Đối với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

1) Tăng cường vai trò quản lý nhà nước về chuyển mục đích sử dụng rừng cho dự án TĐ (mô hình, diện tích thực tế, chất lượng rừng trồng thay thế). Kiên quyết ngăn chặn, xử lý vi phạm hành vi lợi dụng hạ tầng giao thông công trình TĐ để chặt, phá rừng đầu nguồn, khai thác gỗ, khoáng sản... trái phép. 

2) Khẩn trương rà soát, hoàn thiện, xây dựng cơ chế, chính sách bồi thường, hỗ trợ, di dân, tái định cư của các dự án TĐ, kể cả những dự án TĐ đã vận hành như TĐ Hòa Bình, Sơn La... góp phần bảo đảm sinh kế lâu dài cho cộng đồng sau khi tái định cư.

3) Quy định chế tài đối với các đơn vị không nộp và chậm nộp phí dịch vụ môi trường rừng; hướng dẫn chi trả phí dịch vụ môi trường rừng trên các lưu vực sông nằm trên địa bàn nhiều tỉnh.

4. Đối với Bộ Xây dựng

1) Hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về đầu tư xây dựng công trình, trong đó có các nhà máy thủy điện. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, trong đó có tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật liên quan đến kháng chấn như động đất và động đất kích thích. Biên soạn lại các tiêu chuẩn nước ngoài đối với một số công nghệ mới, tiên tiến đang được áp dụng sao cho phù hợp với điều kiện thực tế, đặc thù của nước ta (như công nghệ bê tông bản mặt, công nghệ bê tông đầm lăn...).

2) Phối hợp với Bộ Công Thương tăng cường tổ chức kiểm tra, giám sát việc bảo trì công trình TĐ, việc thực hiện đầu tư xây dựng các công trình TĐ ngay từ khâu lập dự án và thiết kế cơ sở. 

IV. ĐỐi vỚi đỊa phương

1. Tăng cường thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với phát triển TĐ trên địa bàn bao gồm lập, thẩm định, phê duyệt, quy hoạch, thẩm định dự án đầu tư, kiểm tra, giám sát việc cấp phép, xây dựng, vận hành các công trình TĐ. 

2. Phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, với các địa phương có liên quan trong phát triển TĐ. Thực hiện đúng, đầy đủ chế độ báo cáo theo quy định.

3. Quan tâm hơn nữa nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ chuyên môn đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước liên quan đến đầu tư xây dựng, quy hoạch phát triển TĐ. 

4. Chủ trì, phối hợp chặt chẽ với chủ dự án để thực hiện tốt chính sách hỗ trợ, bồi thường, di dân, tái định cư.

5. Kiểm tra, giám sát việc chuyển đổi mục đích sử dụng rừng cho các dự án TĐ; kiên quyết ngăn chặn hiện tượng chặt, phá rừng, khai thác khoáng sản... trái phép trong quá trình triển khai dự án TĐ. 

*

*      *

Trên đây là báo cáo kết quả giám sát bước đầu về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật đầu tư, xây dựng, quy hoạch phát triển TĐ.

Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường kính trình Quốc hội./.
	Nơi nhận:

- Như trên;

- Các bộ: CT, XD, TN&MT, NN&PTNT;
- EVN;
- Lưu: HC, KHCNMT.

- E-pas: 37549
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� Tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIII, ngày 23/11/2012 Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 40/2012/QH13 về chất vấn và trả lời chất vấn. Trong Nghị quyết này, Quốc hội yêu cầu: “Bộ Công Thương phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tiếp tục rà soát quy hoạch tổng thể về thủy điện để báo cáo Quốc hội tại kỳ họp thứ 6 (tháng 10-11/2013), trong đó xác định rõ các dự án phải dừng, các dự án phải điều chỉnh, các dự án được tiếp tục triển khai; có biện pháp bảo đảm an toàn tuyệt đối các công trình thủy điện, trồng rừng thay thế. Trong năm 2013, Chính phủ ban hành chính sách đặc thù cho đồng bào vùng tái định cư các công trình thủy điện; tập trung giải quyết vấn đề đền bù, tái định cư công trình thủy điện, bao gồm cả những tồn tại, vướng mắc của các dự án thủy điện Hòa Bình, Sơn La”.


� Các bộ: Công Thương, Xây dựng, TN&MT, NN&PTNT, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ, Giao thông vận tải; EVN, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), Liên hiệp các hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam; các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có dự án TĐ…


� Các dự án TĐ: Tuyên Quang, Hủa Na, Hương Sơn, Quảng Trị; nơi dự kiến triển khai dự án TĐ Đồng Nai 6 và 6A… Riêng đối với tình hình triển khai các công trình thủy điện quan trọng quốc gia như TĐ điện Sơn La, Lai Châu, dự kiến sẽ thực hiện giám sát vào cuối năm 2013.


� Phân bố theo các hệ thống sông như sau: sông Đà 33%, sông Đồng Nai 13,8%, sông Sê San 10%, sông Vu Gia - Thu Bồn 5,2%, sông Srêpốk 4%, sông Lô-Gâm-Chảy 3,8%, sông Ba 2,4%, sông Cả 1,9% và các sông khác 22,3%


� Báo cáo số:  356/BC-BCT ngày 08/5/2013 của Bộ Công Thương.


� Sông Đà 7 tỷ m3, sông Lô - Gâm - Chảy 1,45 tỷ m3, sông Mã - Chu 0,5 tỷ m3, sông Cả 0,3 tỷ m3, sông Rào Quán 0,03 tỷ m3 và sông Hương - Bồ 0,07 tỷ m3.


� Đặc biệt là các hồ chứa lớn, có khả năng điều tiết năm với tổng dung tích hữu ích khoảng 29 tỷ m3.


� Trước những khiếm khuyết, bất cập tại một số dự án TĐ, đặc biệt là quản lý quy hoạch dự án TĐ nhỏ, Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến tại văn bản số 888/TTg-KTN ngày 31/5/2010 nhưng Thông tư số 43/2012/TT-BCT ngày 27/12/2012 của Bộ Công Thương quy định về quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng, vận hành, khai thác công trình thủy điện thì sau hai năm rưỡi mới được ban hành.


� Thông tư số 24/2013/TT-BNNPTNT của Bộ NN&PTNT hướng dẫn thực hiện trồng rừng thay thế vừa mới được ban hành ngày 06/5/2013 và có hiệu lực từ ngày 01/7/2013.


� Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 về bồi th�ường, hỗ trợ và tái định cư� khi Nhà nước thu hồi đất, Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và Nghị định số 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần, Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai, Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; Quyết định số 34/2010/QĐ-TTg ngày 08/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các dự án TĐ, thủy lợi.


� Quyết định 34/2010/QĐ-TTg ngày 08/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ chưa quy định cụ thể tiêu chí về khoảng cách, điều kiện giao thông, đối tượng được áp dụng: khoảng cách từ khu TĐC đến đất sản xuất còn lại; về phạm vi vượt trên cốt ngập hồ chứa và cách xa đường viền hồ chứa phải thu hồi, bồi thường; về trường hợp hộ dân không phải TĐC nhưng có đất trên cốt ngập không còn đường vào sản xuất sau khi hình thành hồ chứa; về việc quản lý và sử dụng đất sau khi thu hồi; về xử lý chuyển tiếp đối với các dự án đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ trước khi Quyết định số 34/2010/QĐ-TTg có hiệu lực...


� Theo Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27/7/2004 quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước, Thông tư số 34/2010/TT-BCT ngày 7/10/2010 về quản lý an toàn đập của công trình TĐ thì quy trình vận hành liên hồ chứa TĐ do Bộ TN&MT lập, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Quy trình vận hành đơn hồ chứa TĐ có quy mô dung tích một triệu mét khối (1.000.000 m3) trở lên hoặc nằm trên địa bàn từ hai tỉnh trở lên do Bộ Công Thương chủ trì lập, thẩm định và phê duyệt. Quy trình vận hành đối với các hồ chứa TĐ trên địa bàn có dung tích nhỏ hơn một triệu mét khối (1.000.000 m3) do UBND cấp tỉnh chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, liên quan và Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão của địa phương thẩm định, phê duyệt.


� Có 05 quy trình vận hành liên hồ chứa thủy điện: (1) Sơn La, Hòa Bình, Tuyên Quang, Thác Bà thuộc lưu vực sông Hồng; (2) Sông Ba Hạ, Sông Hinh, Krông Hnăng, Ayun Hạ, An Khê - Kanak thuộc lưu vực sông Ba; (3) A Vương, Đăk Mi 4, Sông Tranh 2 thuộc lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn; (4) Buôn Tua Srah, Buôn Kuốp, Sêrêpôk 3, Sêrêpôk 4 thuộc lưu vực sông Sêrêpôk; (5) PlayKrông, SêSan 4, SêSan 4a thuộc lưu vực sông SêSan.


� Theo quy định của Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27/7/2004, Bộ TN&MT có thẩm quyền cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho các dự án TĐ với công xuất từ 2MW đêm trở lên; UBND cấp tỉnh cấp giấy phép cho các trường hợp còn lại. Yêu cầu bảo đảm duy trì dòng chảy môi trường của nguồn nước là một nội dung trong giấy phép khai thác, sử dụng nước (Thông tư số 02/2005/-TT-BTNMT ngày 24/6/2005 do Bộ TN&MT ban hành 


� Chính phủ ban hành Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 về quản lý chất lượng công trình xây dựng trong công tác khảo sát, thiết kế, thi công và nghiệm thu công trình xây dựng; quy định về quản lý an toàn, giải quyết sự cố trong thi công xây dựng, khai thác và sử dụng công trình xây dựng; quy định về bảo hành công trình xây dựng. Nghị định số 72/2007/NĐ-CP ngày 07/05/2007 của Chính phủ về quản lý an toàn đập. Thông tư số 34/2010/TT-BCT ngày 07/10/2010 của Bộ Công Thương quy định về quản lý an toàn đập của công trình thủy điện. Thông tư số 33/2008/TT-BNN ngày 04/02/2008 của Bộ NN&PTNT quy định về quản lý an toàn đập...


� Trước năm 2000, việc thiết kế chủ yếu sử dụng các tiêu chuẩn được biên dịch của nước ngoài (Liên Xô cũ); sau năm 2000 trở lại đây, sử dụng tiêu chuẩn TCXDVN 285:2002 “Công trình thủy lợi - các quy định chủ yếu về thiết kế”. Năm 2012 đã ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Công trình thủy lợi QCVN 04-05:2012/BNNPTNT được biên soạn trên cơ sở chuyển đổi, sửa chữa và bổ sung TCXDVN 285:2002.


� TĐ Hòa Bình, Sơn La, Lai Châu, Nậm Chiến, Tuyên Quang… sử dụng các tiêu chuẩn thiết kế kháng chấn như: tiêu chuẩn SNiP 33-01-2003, SNiP II-7-81 của Nga và các tiêu chuẩn USACE, FERC-2002 của Mỹ. Các yêu cầu tính toán động đất đã được nêu tại TCXDVN 285:2002: Công trình thủy lợi – Các quy định chủ yếu về thiết kế, nằm trong nội hàm của các tải trọng tạm thời đặc biệt.


� Theo QCVN 04-05:2012/BNNPTNT, quy định các công trình chủ yếu từ cấp II (có chiều cao đập trên 15m) trở lên phải bố trí thiết bị quan trắc sự làm việc của công trình và nền trong suốt quá trình xây dựng và khai thác. Khi thiết kế, thực hiện theo tiêu chuẩn TCVN 8215: 2009 “Công trình thủy lợi - Các quy định chủ yếu về thiết kế bố trí thiết bị quan trắc”.


� Thuỷ điện Sông Tranh 2 có sự tham gia của Liên danh tư vấn Nhật Bản Nippon Koei Co., Ltd. (NK) và Electric Power Development Co., Ltd. (J-Power); thủy điện Đồng Nai 3, 4 có sự trợ giúp thiết kế của Công ty A.F Colenco (thụy Sỹ), thẩm tra thiết kế kỹ thuật và giám sát thi công của Công ty SMEC (Úc); thủy điện Sơn La có sự trợ giúp thiết kế của Công ty A.F Colenco (Thụy Sỹ), giám sát thi công của liên danh Công ty SMEC (Úc) và Tư vấn Nhật Bản là Nippon Koei Co., Ltd. (NK) và Electric Power Development Co., Ltd. (J-Power).


� Thông báo số 17-TB/VPCP ngày 14/01/2013 của Văn phòng Chính phủ.


� Việc thu hồi, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, công tác BT, HT, DD, TĐC của các dự án TĐ được thực hiện theo quy định của một số văn bản sau đây: Các Nghị định của Chính phủ: số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004, số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004, số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006, số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007, số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009; Quyết định số 34/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 8/4/2010; Các Thông tư hướng dẫn của Bộ TN&MT, Bộ NN&PTNT và Bộ Tài chính; Các Quyết định của UBND cấp tỉnh.


� Theo quy định tại Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24/9/2010 của Chính phủ về chính sách chi trả DVMTR, các nhà máy TĐ phải chi trả DVMTR để góp phần bảo vệ đất, hạn chế xói mòn và bồi lắng lòng hồ, lòng sông, lòng suối, điều tiết và duy trì nguồn nước cho sản xuất TĐ với mức chi trả 20 đ/kWh điện thương phẩm và thực hiện ủy thác qua Quỹ bảo vệ và phát triển rừng.


� Theo Báo cáo số 66/BC-UBND ngày 08/5/2013 của UBND tỉnh Gia Lai, tổng kế hoạch thu năm 2011, 2012 là hơn 50 tỷ đồng; tổng kê khai thu năm 2011 và quý 1, 2, 3 năm 2012 là hơn 42 tỷ đồng...


� Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính phủ về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết BVMT và Thông tư số 01/2012/TT-BTNMT ngày 16/3/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về lập, thẩm định, phê duyệt và kiểm tra, xác nhận việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết; lập và đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản.


� Sông Sêrêpôk có 11 dự án TĐ lớn, sông Sê San có 6 dự án TĐ lớn, hiện còn có nhiều dự án khác đang tiếp tục triển khai, nghiên cứu đầu tư. Với khoảng cách hơn 100km trên sông Mã, có 7 dự án TĐ.


� Thành phố Hà Nội chịu ảnh hưởng của các dự án TĐ trên lưu vực sông Hồng, Thành phố Hồ Chí Minh chịu ảnh hưởng của các dự án TĐ trên lưu vực sông Đồng Nai...


� Theo Báo cáo số 66/BC-UBND ngày 08/5/2013 của UBND tỉnh Gia Lai, quy định dòng chảy sau đập thủy điện An Khê là 4.0 m3/giây là không đảm bảo nhu cầu sử dụng nước ở hạ du, mặc dù theo kết quả nghiên cứu của Bộ TN&MT, tổng nhu cầu sử dụng nước sau đập An Khê cho dân sinh, sản xuất chỉ có 0,44 m3/s. Trên thực tế, nhà máy nước An Khê, cung cấp nước cho khoảng 80.000 dân, đã phải đóng cửa ở thời điểm thủy điện An Khê - KaNak tích nước.


� Dự án TĐ ĐăkMi 4, An Khê-KaNak.


� Số liệu thống kê tham khảo cho thấy khoảng 50% số lượng đập TĐ chưa kiểm định; khoảng 70% số dự án TĐ chưa hoàn thành việc cắm mốc giới. Trong năm 2012 có 182/232 (78,4%) đơn vị chưa thực hiện việc lập báo cáo tình trạng an toàn đập. 74% đơn vị chưa có phương án bảo vệ đập được phê duyệt. 71% đơn vị chưa lập xong phương án phòng chống lũ, lụt vùng hạ du cho đập.


� Theo số liệu thống kê tham khảo, đối với các công trình TĐ có đập cao từ 15m-50m hoặc dung tích hồ chứa trên 3 triệu m3, số công trình được quan trắc là 22/54.


�  Thủy điện Hủa Na, Hương Sơn, Sông Tranh 2...


� Có 260 dự án đã vận hành khai thác và 211 dự án đang thi công xây dựng.


� Theo Quyết định số 34/2010/QĐ-TTg ngày 08/4/2010, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ NN&PTNN vai trò chủ trì quản lý nhà nước về BT, HT, DD, TĐC các dự án TĐ.


� Đất sản xuất quá dốc, chất lượng thấp, diện tích chưa phù hợp với tập quán luân canh. Đất ở, đất vườn khô cằn không canh tác được, quá nhỏ không đủ để trồng cây, nuôi súc vật; bố trí hướng nhà, vị trí bếp, kết cấu khu vệ sinh… chưa phù hợp với điều kiện khí hậu, tập quán sinh hoạt của đồng bào dân tộc thiểu số.


� Theo Nghị định này, tất cả các hộ dân có đất sản xuất bị thu hồi sẽ được hưởng chế độ hỗ trợ. Các hộ dân còn đất sản xuất vượt hạn mức giao đất nông nghiệp hoặc các hộ dân chỉ bị thu hồi diện tích đất rất ít cũng được hỗ trợ. Các hộ dân bị thu hồi ít hay nhiều đất nhưng nếu trên hạn mức giao đất nông nghiệp đều sẽ được hưởng mức hỗ trợ như nhau. UBND các tỉnh cũng không tránh khỏi lúng túng, khó khăn trong việc ra quyết định về mức hỗ trợ, do phạm vi hỗ trợ quá rộng, từ 1,5 đến 5 lần giá đất tạo nên sự chênh lệch về chế độ hỗ trợ giữa các tỉnh. Ngoài ra, thực tế còn cho thấy là trên cùng một tỉnh có nhiều dự án cùng triển khai nhưng áp dụng các cơ chế bồi thường, hỗ trợ khác nhau có thể theo quy định của Nhà nước hoặc chủ đầu tư tự thỏa thuận với người dân, tự phê duyệt ở mức cao hơn so với quy định của Nhà nước.


� Theo Báo cáo số 10759/BCT-TCNL ngày 08/11/2012, đối với dự án TĐ nhỏ, trung bình chiếm 7,405 ha đất các loại/MW (trong đó: 0,078 ha đất ở, 0,256 ha đất lúa, 0,808 ha đất trong màu, 2,726 ha đất rừng, 1,507 ha đất mặt nước sông suối và các loại đất khác). Đối với dự án TĐ vừa và lớn, trung bình chiếm 10,44 ha đất các loại/MW (0,1 ha đất ở; 0,514 ha đất lúa; 3,39 ha đất trồng màu; 3,252 ha đất rừng; 1,089 ha đất mặt nước sông suối và các loại đất khác).


� Dự án TĐ Hủa Na đã có hiện tượng khai thác vàng trái phép.


� Tới nay, Việt Nam đã có 7 quy hoạch ngành điện, 5 quy hoạch ngành than, 3 quy hoạch ngành khí.
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